PHẦN I
Câu 1. Phương trình [image: ] có mấy nghiệm
A. 1                    B. 2                                 	C. 3		D. 4
Hướng dẫn giải: 




=>   hoặc ( vô lí)

=> 
Vậy phương trình trên có hai nghiệm
Câu 2. Cặp số nào không là nghiệm của phương trình [image: ]?
A. [image: ]	   	B. [image: ]	      		C. [image: ]			D. [image: ]
Hướng dẫn giải: 
Thay lần lượt các cặp giá trị x, y vào phương trình ta thấy cặp số [image: ] không thỏa mãn.
Câu 3. Tìm [image: ] sao cho giá trị của biểu thức [image: ]là số dương ?
A. [image: ]		B. [image: ]			C. [image: ]		D. [image: ]
Hướng dẫn giải: 

Để giá trị của biểu thức [image: ]là số dương thì 
Câu 4. Điều kiện xác định của [image: ] là
A. [image: ]		B. [image: ]				C. [image: ]		D. [image: ]
Hướng dẫn giải: 

[image: ]xác định khi 
Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hàm số [image: ] có đồ thị đi qua điểm [image: ]. Khi đó giá trị của [image: ] tương ứng là:
A.[image: ].		B. [image: ] 			C. [image: ].			D. [image: ]
Hướng dẫn giải: 

ĐTHS [image: ]đi qua điểm [image: ] nên ta có 
Câu 6. Hình chữ nhật có chiều dài [image: ][image: ], chiều rộng [image: ][image: ]. Quay hình chữ nhật đó một vòng quanh chiều dài của nó ta được một hình trụ có chiều cao [image: ] và bán kính đáy [image: ]. Khi đó
A. [image: ][image: ]; [image: ][image: ].     	B. [image: ][image: ]; [image: ][image: ].
C. [image: ][image: ]; [image: ][image: ].	D. [image: ][image: ]; [image: ][image: ].
Hướng dẫn giải: 
Hình chữ nhật có chiều dài [image: ][image: ], chiều rộng [image: ][image: ]. Quay hình chữ nhật đó một vòng quanh chiều dài của nó ta được một hình trụ có chiều cao [image: ] = 8 và bán kính đáy [image: ] = 6cm.
Câu 7. Cho tam giác [image: ] vuông tại [image: ]. Hệ thức nào sau đây là đúng:
A. [image: ]		B. [image: ]	
C. [image: ]		D. [image: ]
Câu 8. Cho [image: ]và đường thẳng [image: ], gọi [image: ] là khoảng cách từ [image: ] đến [image: ]. Phát biểu nào sau đây là sai:
A. Nếu [image: ], thì đường thẳng [image: ] cắt đường tròn [image: ].
B. Nếu [image: ], thì đường thẳng [image: ] không cắt đường tròn [image: ].
C. Nếu [image: ], thì đường thẳng [image: ] đi qua tâm [image: ] của đường tròn.
[bookmark: c2d]D. Nếu [image: ], thì đường thẳng [image: ] tiếp xúc với [image: ].
Câu 9. Tứ giác [image: ] nội tiếp đường tròn có [image: ]; [image: ]  . Khi đó [image: ] bằng 
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].                 D. [image: ].
Hướng dẫn giải: 


Tứ giác [image: ] nội tiếp đường tròn  nên , 


mà [image: ]; [image: ] nên   và . Vậy [image: ]=[image: ]
Câu 10. Tổng số đo các góc của đa giác đều 8 cạnh là 
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Hướng dẫn giải: 
Tổng số đo các góc của đa giác đều n cạnh là (n-2).1800
Vậy tổng số đo các góc của đa giác đều 8 cạnh là: (8-2). 1800 = [image: ]
Câu 11.  Diện tích trồng rừng tập trung ở một địa phương từ năm 2015 đến năm 2020 (tính theo nghìn hecta) được cho trong bảng sau:
	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Diện tích rừng trồng tập trung
	6
	8
	10
	12
	15
	18





Hãy cho biết năm nào, địa phương trên trồng được nhiều rừng nhất?
A. 2020                    B. 2015	             C. 2017	       D. 2019
Hướng dẫn giải: 
Dựa vào bảng ta thấy năm 2020 diện tích rừng trồng tập trung  là lớn nhất ( 18 nghìn hecta)
Câu 12. Cho bảng thống kê số máy điều hòa và số quạt hơi nước bán được trong các tháng 6, 7, 8 như sau :
	
	Điều hòa
	Quạt hơi nước

	Tháng 6
	250
	200

	Tháng 7
	320
	285

	Tháng 8
	260
	240


Tỉ lệ phần trăm tổng số điều hòa bán được so với tổng số sản phẩm bán được trong ba tháng 6, 7, 8 là (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị):
A. [image: ].		B. [image: ]  		C. 53%                     	    D. [image: ]
Hướng dẫn giải: 

Tỉ lệ phần trăm tổng số điều hòa bán được so với tổng số sản phẩm bán được trong ba tháng 6, 7, 8 là 
PHẦN II.
Câu 13. Cho tứ giác ABCD có AB nhỏ hơn AD; BC nhỏ hơn CD nội tiếp đường tròn đường kính BD, AB cắt DC tại E; CB cắt DA tại F, DB cắt EF tại G.
a) [image: ] 
b) Bốn điểm F, G, B, A cùng thuộc đường tròn đường kính AG.
c) BC.BF = BD.BG.
d) B là tâm đường tròn ngoại tiếp [image: ]
Hướng dẫn giải:
[image: ]
a) Ta có:  B là trực tâm của [image: ][image: ] 
b) Ta có: [image: ] 
[image: ] 4 điểm F, G, B, A cùng thuộc đường tròn đường kính BF
 c) [image: ]
d) Ta có:
+  Tứ giác ABGF nội tiếp đường tròn đường kính BF.
+ Tứ giác DCEG nội tiếp đường tròn đường kính BE.
+ Tứ giác ACEF nội tiếp đường tròn đường kính EF.
+ AB là đường phân giác của ∆ACG 
 + CB là đường phân giác của ∆ACG
suy ra B là giao hai đường phân giác của ∆ACG
Suy ra B là tâm đường tròn nội tiếp ∆ACG
Câu 14. Đội văn nghệ lớp 9A gồm 2 bạn nam là: Hùng, Bình và 3 bạn nữ là: Nga, Thảo, Mai. Cô giáo phụ trách đội văn nghệ chọn ngẫu nhiên hai bạn để hát song ca.
a) Có 20 cách chọn ra hai bạn để hát song ca.  
b) Số kết quả thuận lợi của biến cố: “Trong hai bạn được chọn, có bạn Nga” là 4.
c) Số kết quả thuận lợi của biến cố: “Trong hai bạn được chọn có cả nam và nữ” là 8.
d) Xác suất của mỗi biến cố: “Trong hai bạn được chọn có ít nhất một bạn nam” là 0,7.
Lời giải 
Xét phép thử “Chọn ngẫu nhiên hai bạn để hát song ca”. Ta thấy, các kết quả có thể xảy ra của phép thử đó là đồng khả năng.
a) Có 10 cách chọn ra hai bạn để hát song ca là: (Hùng và Bình); (Hùng và Nga); (Hùng và Thảo); (Hùng và Mai); (Bình và Nga); (Bình và Thảo); (Bình và Mai); (Nga và Thảo); (Nga và Mai); (Thảo và Mai).
b) Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố “Trong hai bạn được chọn, có bạn Nga”  là: (Hùng và Nga); (Bình và Nga); (Nga và Thảo); (Nga và Mai).
c) Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố “Trong hai bạn được chọn có cả nam và nữ”  là: (Hùng và Nga); (Hùng và Thảo); (Hùng và Mai); (Bình và Nga); (Bình và Thảo); (Bình và Mai).
d) Có 7 kết quả thuận lợi cho biến cố “Trong hai bạn được chọn có ít nhất một bạn nam” là: (Hùng và Bình); (Hùng và Nga); (Hùng và Thảo); (Hùng và Mai); (Bình và Nga); (Bình và Thảo); (Bình và Mai).
Vậy [image: ]
Câu 15. Cho hai biểu thức: [image: ],[image: ]. 
a) Điều kiện xác định của biểu thức B là [image: ].
b) Rút gọn biểu thức A ta được [image: ].
c) Rút gọn biểu thức B ta được [image: ].
d) Để giá trị biểu thức A gấp hai lần giá trị biểu thức B khi x = 1.
Lời giải 
a) Điều kiện xác định của biểu thức B là [image: ].
b) [image: ]
c) [image: ]
d) Ta có A = 2B[image: ](t/m đk)
Câu 16. Cho phương trình: [image: ](1), với [image: ] là ẩn, [image: ] là tham số.
a) Với [image: ] thì phương trình (1) có hai nghiệm[image: ]thoả mãn: [image: ].  
b) Với  [image: ] thì phương trình (1) có hai nghiệm là [image: ].  
c) Phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt [image: ] với mọi giá trị của [image: ]
d) Với[image: ]là nghiệm của phương trình (1), giá trị nhỏ nhất của biểu thức  [image: ]là 1.
Lời giải:
a) Thay [image: ]vào phương trình (1) ta được: [image: ]có [image: ]nên pt có hai nghiệm [image: ]. Theo định lí Viete ta có [image: ]. 
b) Với [image: ] ta có pt :[image: ]
1 + (-6) + 5 = 0 nên phương trình có hai nghiệm là [image: ]. 
c) Ta có [image: ] với mọi m.
Nên phương trình đã cho luôn có hai nghiệm [image: ]với mọi giá trị của m. 
d) Ta có: [image: ] nên phương trình có 2 nghiệm: [image: ]
Ta có [image: ] với mọi m. Dấu “=” xảy ra [image: ].
PHẦN III.
Câu 17. Cho hệ phương trình [image: ] . Gọi [image: ] là nghiệm của hệ phương trình tính [image: ].
Hướng dẫn giải:
 
Hệ phương trình có nghiệm [image: ].
Khi đó: [image: ].
Đáp án: [image: ]
Câu 18. Cho tam giác [image: ] vuông tại [image: ] có [image: ] Tính thể tích hình nón khi quay tam giác [image: ] cạnh [image: ] (Đơn vị [image: ]). (Kết làm tròn đến số thập phân thứ nhất) 
Hướng dẫn giải:
	
Quay tam giác [image: ] cạnh [image: ] ta được một hình nón có chiều cao [image: ] và bán kính đường tròn đáy là cạnh [image: ]. 
Theo định lý Phythago ta có:
  [image: ]
Thể tích khối nón là [image: ]
Đáp án: [image: ]
Câu 19. Một công ty vận tải dự định điều một số xe tải để vận chuyển [image: ] tấn hàng. Thực tế khi đến nơi thì công ty bổ sung thêm [image: ] xe nữa nên mỗi xe chở ít đi [image: ] tấn so với dự định. Hỏi số xe dự định được điều động là bao nhiêu? Biết số lượng hàng chở ở mỗi xe là như nhau và mỗi xe chỉ chở một lượt.
Hướng dẫn giải:
Gọi số xe ban đầu là [image: ]  (xe) nên số hàng theo kế hoạch mỗi xe chở là [image: ]  (tấn).
Số xe thực tế là [image: ]  (xe) nên số hàng thực tế mỗi xe chở là [image: ] (tấn).
Theo bài ra ta có phương trình 
[image: ] 
[image: ] 
Vậy số xe ban đầu là [image: ] xe.

Đáp án: [image: ]
Câu 20. Một hộp chứa [image: ] quả bóng màu cam và một số quả bóng màu trắng. Các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp, xem màu rồi trả lại hộp. Biết xác suất của biến cố "Lấy được quả bóng màu trắng" là [image: ]. Hỏi trong hộp có bao nhiêu quả bóng màu trắng?
Hướng dẫn giải:
Gọi số quả bóng trắng trong hộp là [image: ] (đơn vị: quả bóng) [image: ]
Tổng số quả bóng trong hộp là [image: ](quả bóng)
Xác suất để lấy được một quả bóng màu trắng là: [image: ]
Theo đề bài, ta có phương trình:    [image: ]
               [image: ]
                           [image: ] (thỏa mãn điều kiện)
                 Vậy trong hộp có [image: ]quả bóng màu trắng.
Đáp án: 6 
Câu 21. Cho đường tròn tâm (O; 17), đường kính AB. Trên đường tròn (O) lấy điểm C bất kì (C không trùng với A và B). Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A cắt tia BC ở điểm D. Gọi H là hình chiếu của A trên đường thẳng DO . Tia AH cắt đường tròn (O) tại điểm F (F không trùng với A). Tính [image: ].
Hướng dẫn giải:
[image: ]
 Ta có:[image: ]  (1) (hai góc nội tiếp cùng chắn cung [image: ] ).
Xét ∆OAD vuông tại A có:[image: ]
Mà OA = OB nên [image: ] 
[image: ] (2)
Ta lại có tứ giác AHCD nội tiếp nên [image: ] (3)
Tứ giác ABFC nội tiếp nên [image: ]  (4)
Từ (2), (3) và (4) suy ra [image: ] (5)
Từ (1) và (5) [image: ]
[image: ].
Đáp án: 34
Câu 6. Một công ty du lịch dự định tổ chức một tour du lịch xuyên Việt nhân kỉ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30 – 4 . Công ty dự định nếu giá tour là 20 triệu đồng thì sẽ có khoảng 100 người tham gia. Để thu hút nhiều người tham gia, công ty sẽ quyết định giảm giá và cứ mỗi lần giảm giá 1 triệu đồng /1tour thì sẽ có thêm 25 người tham gia. Hỏi công ty phải giảm giá tour còn bao nhiêu (triệu đồng) để doanh thu từ tour xuyên Việt đó là lớn nhất.
[bookmark: _GoBack]Hướng dẫn giải:
Gọi số lần giảm giá 1 triệu đồng/1tour để thu được doanh thu lớn nhất là x (lần)
Sau x lần giảm thì giá của một tour là: 20 - x (triệu đồng).
Vì cứ sau 1 lần giảm thì có thêm 25 người tham gia nên sau x lần giảm thì có thêm 25x (người tham gia) nên tổng số người tham gia sau x lần giảm giá là: 100 + 25x (người )
Tổng doanh thu sau x lần giảm giá là:[image: ]
Ta có: [image: ]
Dấu “=” xảy ra [image: ]
Khi đó x = 8 (lần)
Vậy giá tour khi đó: 20 – 8 = 12 triệu đồng.
Đáp án: 12
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